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A.  NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn lại nội dung kiến thức các bài sau:
I. Phần Lịch sử
1. Lịch sử và cuộc sống.
2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử?
3. Thời gian trong lịch sử.
4. Nguồn gốc của loài người.
II. Phần Địa lí
1. Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí.
2. Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ.
3. Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.
4. Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ.
   B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- 70% trắc nghiệm (28 câu) + 30% tự luận.
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm (Một số câu hỏi tham khảo)
1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi học sinh chỉ được chọn một phương án đúng).
Câu 1. Lịch sử là gì?
        A. Lịch sử là những gì sẽ xảy ra trong quá khứ.
        B. Lịch sử là những gì đã xảy ra.
        C. Lịch sử là những gì sắp xảy ra.
        D. Lịch sử là những gì biến đổi theo thời tiết.
Câu 2. Vì sao phải học lịch sử?
       A. Để tìm hiểu quá khứ cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ…và rộng hơn là của dân tộc, nhân loại.
       B. Để tìm hiểu tương lai cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ…và rộng hơn là của dân tộc, nhân loại.
       C. Để tìm hiểu về quá trình biến đổi thời gian.
       D. Để tìm hiểu về quá trình chuyển hóa của động vật.
Câu 3. Đâu là nhược điểm của tư liệu chữ viết?
    A. Tư liệu “câm”, thường không còn nguyên vẹn, đầy đủ.
    B. Bổ sung các tư liệu để dựng lại lịch sử.
    C. Tư liệu rất rõ ràng, chính xác.
    D. Không có tư liệu viết vào thời kỳ khi chưa có chữ viết, nếu viết trên giấy thì khó bảo quản được nguyên vẹn với thời gian dài.
Câu 4. Âm lịch được tính theo cách nào?
    A. Là cách tính theo chu kì Trái Đất quay xung quanh mặt trời.
    B. Là cách tính theo chu kì Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.
    C. Là cách tính lấy năm chúa Giê-su ra đời.
    D. Là cách tính theo chu kì xoay quanh Mặt Trời.
Câu 5. Quá trình chuyển hóa từ vượn người thành người trải qua các giai đoạn nào?
    A. Người tối cổ => Vượn cổ => Người tinh khôn.
    B. Người tối cổ => Người tinh khôn => Vượn cổ.
    C. Vượn cổ => Người tối cổ => Người tinh khôn.
    D. Vượn cổ => Người tinh khôn => Người tối cổ.


Câu 6. Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường nào?
A. Vĩ tuyến
B.  Vĩ tuyến gốc
C. Kinh tuyến
D. Kinh tuyến gốc

Câu 7. Dựa vào đâu để xác định vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam?
A. Đường Xích đạo
B. Chí tuyến Bắc
C. Chí tuyến Nam
D. Kinh tuyến gốc

Câu 8. Cho điểm X (60oB, 35oT), điểm này nằm ở đâu?
A. Bán cầu Bắc và nửa cầu Đông.
B. Bán cầu Nam và nửa cầu Đông.
C. Bán cầu Bắc và nửa cầu Tây
D. Bán cầu Bắc và nửa cầu Đông.

Câu 9. Nước ta nằm ở phía nào của châu Á?
A. Tây Nam                 B. Đông Nam                   C. Tây Bắc                  D. Đông Bắc
Câu 10. Các dạng biểu hiện của tỉ lệ bản đồ gồm tỉ lệ nào?
A. Tỉ lệ số và tỉ lệ thức.                                             C. Tỉ lệ thức và tỉ lệ khoảng cách.
B. Tỉ lệ khoảng cách và tỉ lệ thước.                           D. Tỉ lệ số và tỉ lệ thước.
2. Câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng sai: Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu HS chọn đúng hoặc sai.
      Câu 11: Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
A. Tư liệu hiện vật là những di tích, đồ vật của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất. 
B. Lịch sử giúp chúng ta lặp lại những sai lầm trong quá khứ. 
C. Học lịch sử để biết được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước; hiểu được ông cha ta đã phải lao động, sáng tạo, đấu tranh như thế nào để có được đất nước ngày nay. 
D. Quá trình chuyển biến từ Vượn người thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam diễn ra cách quãng. 
Câu 12: Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
A. Kinh tuyến là nửa đường thẳng nối hai cực trên bề mặt quả Địa Cầu 
B. Kinh tuyến là một đường tròn nối hai cực trên bề mặt quả Địa Cầu
C. Vĩ tuyến là  là những vòng tròn bao quanh quả Địa cầu và vuông góc với các kinh tuyến.
D. Vĩ tuyến là một đường thẳng nối hai cực trên bề mặt quả Địa Cầu
3. Câu hỏi tự luận
Câu 1: Lịch sử là gì? Vì sao phải học lịch sử?
Câu 2: Nêu khái niệm và ưu điểm, nhược các nguồn tư liệu: tư liệu hiện vật, tư liệu truyền miệng.
Câu 3: Quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người trải qua mấy giai đoạn, nêu tên các giai đoạn đó. Nêu đặc điểm của người tối cổ và người tinh khôn.
Câu 4: Trình bày cách tìm đường đi trên bản đồ?
Câu 5: So sánh điểm giống và khác nhau giữa quả Địa Cầu và bản đồ?
Câu 6: Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ là 1 : 200.000, cho biết 3 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?
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GỢI Ý – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
I.  Câu hỏi trắc nghiệm
Dạng 1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi học sinh chỉ được chọn một phương án đúng). 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	D



      Dạng 2. Câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng sai: Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu HS chọn đúng    hoặc sai.
 
	Câu 11
	A
	Đ
	Câu 12
	A
	Đ

	
	B
	S
	
	B
	S

	
	C
	Đ
	
	C
	Đ

	
	D
	S
	
	D
	S



II. Câu hỏi tự luận
Câu 1: Lịch sử là gì? Vì sao phải học lịch sử?
· Lịch sử là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ và lịch sử còn được hiểu là một khoa học nghiên cứu và phục dựng lại lịch sử.
· Học lịch sử: 
  + Tìm hiểu quá khứ cội nguồn của chính bản thân, gia đình, dòng họ, … và rộng hơn là của dân tộc, nhân loại.
  + Rút ra những bài học kinh nghiệm về sự thành công và thất bại của quá khứ để phục vụ hiện tại và xây dựng cuộc sống mới trong tương lai.
      Câu 2: Nêu khái niệm và ưu điểm, nhược các nguồn tư liệu: tư liệu hiện vật, tư liệu truyền miệng.
- Tư liệu hiện vật: 
     + Khái niệm: là những di tích, đồ vật của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất.
     + Ưu điểm: bổ sung, kiểm tra các tư liệu chữ viết. Dựa vào tư liệu hiện vật có thể dựng lại lịch sử.
   + Nhược điểm: Tư liệu “câm”, thường không còn nguyên vẹn và đầy đủ.
- Tư liệu truyền miệng: 
     + Khái niệm: là những câu chuyện, những lời mô tả được truyền từ đời này qua đời khác ở rất nhiều dạng khác nhau.
     + Ưu điểm: Có thể cho người sau biết được những gì quá khứ đã xảy ra và những gì đã học được và thậm chí có thể tạo ra một câu truyện mới. 
   + Nhược điểm: Có thể truyền miệng sai hoặc người truyền cho thêm yếu tố kì ảo vào không được chính xác.
Câu 3: 
· Quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người trải qua 3 giai đoạn:
+ Vượn người.
+ Người tối cổ.
+ Người tinh khôn.
- Đặc điểm của người tối cổ và người tinh khôn: 
     + Người tối cổ: Người tối cổ ở nhiều nơi trên thế giới và thời gian tồn tại khác nhau. 
     + Người tinh khôn: xuất hiện và tồn tại cùng với nhiều “anh em” của họ và trong quá trình tiến hoá, người tinh khôn là loài duy nhất tồn tại và phát triển.
Câu 4: Cách tìm đường đi trên bản đồ?
Để tìm đường đi trên bản đồ, cần thực hiện theo các bước sau
- Bước 1: Xác định nơi đi và nơi đến, hướng đi trên bản đồ.
- Bước 2: Tìm các cung đường có thể đi và lựa chọn cung đường thích hợp với mục địch (ngắn nhất, thuận lợi nhất hoặc yêu cầu phải đi qua một số địa điểm cần thiết), đảm bảo tuân thủ theo quy định của luật an toàn giao thông.
- Bước 3: Dựa vào tỉ lệ bản đồ để xác định khoảng cách thực tế sẽ đi
Câu 5: Điểm giống và khác nhau giữa quả Địa Cầu và bản đồ?
	 
	Quả Địa Cầu
	Bản đồ

	Giống nhau
	Đều là sự mô phỏng thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định.

	Khác nhau
	Quả địa cầu là mô phỏng theo dạng cầu giống trái đất thật của chúng ta do đó các kinh tuyến sẽ cắt nhau tại 2 điểm cực bắc và cực nam, còn các vĩ tuyến là các đường tròn đồng tâm.
	Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, thể hiện các đối tượng địa lí bằng biểu tượng có các yếu tố bổ trợ, yếu tố nội dung.


Câu 6: Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ là 1 : 200.000, cho biết 3 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?
Trả lời:
- Đối với bản đồ có tỉ lệ 1 : 200.000, 3 cm trên bản đồ ứng với 10 km trên thực địa. (vì theo tỉ lệ bản đồ, 1 em ứng với 2 km, nên 5 cm ứng với 2 cm x 3 km = 6 km). 
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